
TÒA ÁN N DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH CÀ MAU         Độc lập - Tự do - Hạnh Pc 

  

Bản án số: 115/2017/HSPT 

Ngày 08 tháng 9 năm 2017 
 

N DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN N DÂN TỈNH CÀ MAU 

Với thành phần Hội đồng xét xử Pc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Nguyễn Thành Lập 

 Các Thẩm phán:                       Ông Lê Thường Vụ 

       Ông Hồ Minh Tấn 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: 
 Ông Bùi Vũ Phong – Thư ký Tòa án N dân tỉnh Cà Mau. 

 Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà:  
Bà Nguyễn Hồng Kông - Kiểm sát viên. 

 

 Ngày 08 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án N dân tỉnh Cà Mau xét xử Pc 

thẩm vụ án thụ lý số 127/2017/HSPT ngày 16/8/2017 đối với bị cáo Huỳnh Hữu N 

cùng đồng bọn, do có kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số 119/2017/HSST ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Toà án 

N dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Bị cáo có kháng cáo: 
1. Họ và tên: Huỳnh Hữu N, sinh ngày 15/7/1998; Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Ấp Rạch T, xã Đất M, huyện Ngọc H, tỉnh Cà Mau; Tạm trú: Khóm 1, 

phường 8, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 

Lớp 10/12; Con ông Huỳnh Phi L và bà Lê Thị Bé N; Vợ: Chưa có; Tiền án, tiền 

sự: Không; Bị cáo bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 27/02/2017 (Có mặt). 

2. Họ và tên: Thái Văn B, sinh ngày 03/10/1997; Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Ấp Kinh Đ, xã Đất M, huyện Ngọc H, tỉnh Cà Mau; ; Tạm trú: Khóm 

1, phường 8, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học 

vấn: Lớp 09/12; Con ông Thái Văn Đ và bà Nguyễn Thị M; Vợ: Chưa có; Tiền án, 

tiền sự: Không; Bị cáo bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 27/02/2017 (Có 

mặt). 

Người bị hại: Anh Nguyễn Minh P, sinh năm 1997; Địa chỉ: Ấp Tân H, xã 

Lý Văn L, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau (Vắng mặt). 
 

NHẬN THẤY: 
 

 Theo nội dung Cáo trạng và Bản án sơ thẩm nêu hành vi phạm tội của các bị 

cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B như sau: 

Vào khoảng 17 giờ ngày 19/01/2017, Huỳnh Hữu N và Nguyễn Minh P 

cùng đá bóng tại sân cỏ mini khu đô thị Nam Bắc thuộc ấp Bà Đ, xã Lý Văn L, 

thành phố Cà M. Trong khi đá bóng, giữa N và P xảy ra mâu thuẫn nên N bỏ về 

phòng trọ ở khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau lấy một con dao yếm mũi nhọn, 
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chiều ngang khoảng 07cm, chiều dài khoảng 50cm đến 60cm, lưỡi sắc bén giấu 

vào cốp xe rồi điều khiển xe tới phòng trọ của Thái Văn B rủ đi công chuyện, B 

đồng ý. Bthấy dưới yên xe của N có vật gì nên hỏi N, N trả lời là dao. Bbiết là 

đánh nhau nên đồng ý đi cùng N. N điều khiển xe chở B đến khu đô thị Nam Bắc, 

lúc này khoảng hơn 18 giờ ngày 19/01/2017, N thấy P cùng 02 người bạn vừa chạy 

xe mô tô ra khỏi cổng. N nói với B “nó kìa” và chỉ cho B là P mặc áo đen. N điều 

khiển xe chạy theo thì nhóm của P dừng xe lại, N điều khiển xe cách P 01 mét 

dừng xe lại, B xuống xe lấy dao đi tới trước mặt P chém 01 cái trúng vào tay phải 

của P gây thương tích. P lên xe của bạn bỏ chạy, N điều kiển xe chở B đuổi theo 

nhưng không kịp nên N chở B về phòng trọ. Trên đường về phòng trọ, B ném dao 

xuống sông Rạch Rập thuộc ấp Xóm L, xã Lý Văn L, thành phố Cà M, tỉnh Cà 

Mau. 

Kết quả giám định tỷ lệ thương tật số 62/TgT ngày 20/02/ 2017 của Trung 

tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Bạc Liêu kết luận thương tích của Nguyễn Minh P 

tại thời điểm giám định thể hiện: 

- 01 vết sẹo ngang 1/3 dưới sau cẳng tay phải kích thước 06cm x0,1 cm bờ 

sẹo sắc gọn tỷ lệ 08%. 

- Đứt gân duỗi ngón III, IV, V bàn tay phải đã khâu nối ảnh hưởng đến động 

tác duỗi ngón III, IV, V mức độ nhiều, tỷ lệ mỗi ngón là 04%, tổng 03 ngón là 

12%. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 19%. 
 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 119/2017/HSST ngày 04 tháng 7 năm 2017 

của Toà án N dân thành phố Cà Mau quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B phạm tội "Cố ý gây thương 

tích". 

Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự;  

Xử phạt bị cáo Huỳnh Hữu N 03 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo chấp hành án.  

Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự;  

Xử phạt bị cáo Thái Văn B 03 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành án.  

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, lãi suất chậm thi hành 

án, án phí và quyền kháng cáo. 
 

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, các bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B có đơn 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
 

Tại phiên toà, các bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo.  
 

Đại diện Viện kiểm sát N dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà phát biểu: Đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản Điều 248 của Bộ luật tố tụng hình sự, 

không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B; giữ nguyên 

bản án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B. 
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XÉT THẤY: 
 

 

Tại phiên toà, các bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B thừa nhận hành vi phạm 

tội của các bị cáo. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan 

điều tra, lời khai của người bị hại và các tài liệu chứng cứ thu thập được thẩm tra 

tại phiên tòa, đã chứng minh: Vào chiều ngày 19/01/2017, giữa N và anh Nguyễn 

Minh P có xảy ra mâu thuẫn trong khi đá bóng tại sân cỏ mini khu đô thị Nam Bắc 

thuộc ấp Bà Đ, xã Lý Văn L, thành phố Cà M nên N bỏ về phòng trọ ở khóm 1, 

phường 8, thành phố Cà Mau lấy một con dao yếm mũi nhọn, chiều ngang khoảng 

07cm, chiều dài khoảng 50cm đến 60cm, lưỡi sắc bén giấu vào cốp xe rồi điều 

khiển xe tới phòng trọ của Thái Văn B rủ Bđi đánh P. Khi gặp P, Bdùng dao chém 

P 01 cái trúng vào tay phải gây thương tích. Kết luận giám định pháp y tỷ lệ 

thương tật của anh P là 19%. 

Với hành vi nêu trên, án sơ thẩm xét xử các bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn 

B phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật hình sự là 

có căn cứ. 

Xét kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B, Hội đồng xét xử 

thấy rằng: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo 

thực hiện hành vi phạm tội với tính hung hăng, côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe 

người khác trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, 

nên việc xét xử nghiêm khắc đối với các bị cáo là cần thiết, nhằm cải tạo các bị 

cáo, răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội. Án sơ thẩm xem xét tính chất, mức 

độ nghiêm trọng của tội phạm do các bị cáo thực hiện, vai trò của từng bị cáo trong 

vụ án, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử phạt các bị cáo với mức án 03 

năm 06 tháng tù là tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Tại phiên tòa 

Pc thẩm, các bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ mới ngoài những tình 

tiết mà án sơ thẩm đã xem xét. Do đó, kháng cáo của các bị cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt không có căn cứ chấp nhận. 

 Do kháng cáo của các bị cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị nên 

không đặt ra xem xét. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 của Bộ luật tố tụng hình sự; Áp dụng Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B. 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 119/2017/HSST ngày 04 tháng 07 

năm 2017 của Toà án N dân thành phố Cà Mau về hình phạt đối với các bị cáo 

Huỳnh Hữu N, Thái Văn B. 
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- Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ 

luật hình sự;  

Xử phạt bị cáo Huỳnh Hữu N 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  

Xử phạt bị cáo Thái Văn B 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  
 

- Án phí hình sự phúc thẩm các bị cáo Huỳnh Hữu N, Thái Văn B mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000 đồng. 
 

Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án Pc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 
Nơi nhận: 
- Tòa án N dân cấp cao tại TPHCM; 

- Viện kiểm sát N dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

- Công an thành phố Cà Mau; 

- Viện kiểm sát N dân thành phố Cà Mau; 

- Tòa án N dân thành phố Cà Mau; 

- Chi cục THADS thành phố Cà Mau; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Nguyễn Thành Lập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


